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                   CHI TRÊN


) Than kinh quay
1. Giai phau
1.1 Nguyén uy
- Puworc tach ra tlr b6 sau ctia dam roi
than kinh canh tay cung voi day
than kinh nach.

1.2 Buong di va lién quan
- Trong nach:

+ Day than kinh quay nam
sau dong mach nach rdi chui qua tam
giac canh tay tam dau ra vung canh tay
sau cung v¢i dong mach ma canh tay
sau.

+ Tai day day than kinh quay phan nhanh
chi phdi cho dau dai co tam dau canh tay
+ ng dung: Than kinh quay cdé thé bi
tén thwong & vi tri nay do strc ép clia mot
céi nang ( liét do nang) hoéc c6 thé bj
dé ép khi mot ngudi say rwegu nga mé
mét & tw the quang tay Ién lwng ghé

Bo ngoai

— Bosau

Tk co bi
TK ndch

Coqua
canh tay

(liét t6i thr bay). o
- O canh tay: S , R
+ Day than kinh quay chay cung déng mach canh tay séu trong rar n kinh'\quay & mat sau

xwong canh tay roi di qua vach gian co ngoai dé ra vung khuyu trwée.
+ Phan nhanh: tach ra 1 nhanh & ngay chd bat dau ranh than kinh quay dé van déng cho co
tam dau canh tay, co khuyu va 1 nhanh cam giac cho phan gita mat sau canh tay( than kinh bi
canh tay sau), 1 nhanh cam giac cho phan dw¢i mat ngoai canh tay ( than kinh bi canh tay ngoai
dudi), nhanh bi cang tay sau cam giac cho phan gitra mat sau cang tay.

+ Png dung: Tiém bap 1/3 gilra canh tay c6 thé tiém vao than kinh quay. )

Gay 1/3 gitra canh tay cling c6 thé lam dit hodc tdn thwong than kinh quay.
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1. Giải phẫu
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1.1 Nguyên ủy
- Được tách ra từ bó sau của đám rối 
thần kinh cánh tay cùng với dây
thần kinh nách.
1.2 Đường đi và liên quan
- Trong nách: 
  + Dây thần kinh quay nằm
sau động mạch nách rồi chui qua tam
giác cánh tay tam đầu ra vùng cánh tay
sau cùng với động mạch mũ cánh tay 
sâu.
 + Tại đây dây thần kinh quay phân nhánh
chi phối cho đầu dài cơ tam đầu cánh tay
 + Ứng dụng: Thần kinh quay có thể bị
tổn thương ở vị trí này do sức ép của một 
cái nạng ( liệt do nạng) hoặc có thể bị 
đè ép khi một người say rượu ngủ mê
mệt ở tư thế quàng tay lên lưng ghế 
( liệt tối thứ bảy).
- Ở cánh tay:
 + Dây thần kinh quay chạy cùng động mạch cánh tay sâu trong rãnh thần kinh quay ở mặt sau 
xương cánh tay rồi đi qua vách gian cơ ngoài để ra vùng khuỷu trước.
 + Phân nhánh: tách ra 1 nhánh ở ngay chỗ bắt đầu rãnh thần kinh quay để vận động cho cơ 
tam đầu cánh tay, cơ khuỷu và 1 nhánh cảm giác cho phần giữa mặt sau cánh tay( thần kinh bì 
cánh tay sau), 1 nhánh cảm giác cho phần dưới mặt ngoài cánh tay ( thần kinh bì cánh tay ngoài 
dưới), nhánh bì cẳng tay sau cảm giác cho phần giữa mặt sau cẳng tay.
 + Ứng dụng: Tiêm bắp 1/3 giữa cánh tay có thể tiêm vào thần kinh quay.
                      Gãy 1/3 giữa cánh tay cũng có thể làm đứt hoặc tổn thương thần kinh quay.
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- O khuyu: Day than kinh quay nam trong ranh nhi dau ngoai cing déng mach ben quay ( ndm
phia trong déng mach) r0| phan nhanh van déng cho co canh tay quay, co dudi cb tay quay dai
co dubdi cb tay quay ngan
DPén ngang marc nép gap khuyu thi chia lam 2 nhanh:
+ Nhanh néng
+ Nhanh sau
- O cang tay: .
+ Nhanh néng: chay théng xuong vung canh tay trong bao co’ canh tay quay, chay doc bo
ngoai dong mach quay ¢ 1/3 gilra cang tay, t¢i 1/3 dwoi thi tach xa dong mach va chay ludn
dwéi gan co canh tay quay dé ra méat sau cang tay réi choc qua mac céng tay sau ra néng di
dén mu tay.
+ Nhanh sau: Tt ranh nhj dau ngoai sau do lach gilra 2 bd clia co nglra va 6m ldy cb xwong
quay dé ra sau, phan nhanh cho co ngua réi tao thanh than kinh gian cét cang tay sau di xudng
cung dong mach gian cbt sau (& ngoa| dong mach) va tan hét & khép cb tay.

Chi phéi van déng: tat ca cac co ving cang JFfay sau.

Chi phdi cam giac

Day TK quay TK quay

Nhanh cho
co tam dau

DM canh tay
sau
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- Ở khuỷu: Dây thần kinh quay nằm trong rãnh nhị đầu ngoài cùng động mạch bên quay ( nằm 
phía trong động mạch) rồi phân nhánh vận động cho cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay quay dài 
cơ duỗi cổ tay quay ngắn. 
Đến ngang mức nếp gấp khuỷu thì chia làm 2 nhánh:
 + Nhánh nông
 + Nhánh sâu 
- Ở cẳng tay:
 + Nhánh nông: chạy thẳng xuống vùng cánh tay trong bao cơ cánh tay quay, chạy dọc bờ 
ngoài động mạch quay ở 1/3 giữa cẳng tay, tới 1/3 dưới thì tách xa động mạch và chạy luồn 
dưới gân cơ cánh tay quay để ra mặt sau cẳng tay rồi chọc qua mạc cẳng tay sau ra nông đi 
đến mu tay.
 + Nhánh sâu: Từ rãnh nhị đầu ngoài sau đó lách giữa 2 bó của cơ ngửa và ôm lấy cổ xương 
quay để ra sau, phân nhánh cho cơ ngửa rồi tạo thành thần kinh gian cốt cẳng tay sau đi xuống
 cùng động mạch gian cốt sau ( ở ngoài động mạch) và tận hết ở khớp cổ tay.
                       Chi phối vận động: tất cả các cơ vùng cẳng tay sau.
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- O mu ban tay: T cang tay nhanh néng than kinh quay chay phia sau mac gitr gan dudi dé
dén mu ban tay, sau dé phan cac nhanh cdm giac cho nira ngoai mu ban tay va 2 ngén rudi ké
tr ngon cai.

Than kinh quay

nhanh sau

nhanh ndng

co canh tay quay

Bong mach quay
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- Ở mu bàn tay: Từ cẳng tay nhánh nông thần kinh quay chạy phía sau mạc giữ gân duỗi để 
đến mu bàn tay, sau đó phân các nhánh cảm giác cho nửa ngoài mu bàn tay và 2 ngón rưỡi kể 
từ ngón cái. 
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co nhj dau canh tay

HhEnk adad

co canh tay Mhinh s

i3
il LS Brs 124
bPM i gl
canh tay % €5 Muris
TK _| Cof gl Ly gy
i | Cir i o tay

gitra ot 9

i Cor engiva

’ Cor bl o tary

i iy fagln

Cor bl o ey trg

Cor ol el npin v oo
sl npdn %

o dhulld eagien 11

gy chald mpden ol i
Co dyng ngén cill dil

i dudi ngdn cdi rglin

ﬂflnhlﬂhd-n-nﬁt-u
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2. Tén thwong than kinh quay

Than kinh quay chay doc tir hdm nach ra phia sau xwong canh tay roi ra
ra trwée di vao ranh nhi dau ngoai nén gay xwong canh tay co,thé lam oRgdhan kinh
quay. tuy vao vij tri. cé 3 trwdng hop: '
2.1Tdn thwong than kinh quay vj tri 1/3 trén canh tay
Do gay 1/3 trén xwong canh tay hoac do strc ep cua 1 cai nang( Ilet do nang), cling co thé bj
dé ép khi 1 nguoi say reou nam ngli mé mét & tw thé tay quang Ién lung ghé( liét téi thi bay).
véi tredng hop gay 1/3 trén thi vi tri hay gay nhat 1a ¢d phau thuat xwong canh tay.

trong cac trwéng hop trén thi cé thé lam tén thwong hodc lam dit day chinh cta than

kinh quay.

- T4t ca céac co do than kinh quay chi ph0| gom co tam dau canh tay, co canh tay

quay, co dudi cb tay quay ngan, co dudi cb tay quay dai, cac co dudi ngon tay, co ngua co
dudi ngodn ut, co dudi co tay tru, co glang ngon céi, co dudi ngan ngon cai, co dudi ngan ngon
1, co’ dudi ngon trd, co khuyu déu mét van dong. Dan dén cang tay up sép va hoi gap, cac
ngon tay gap Ieén ntra chirng, ngdn cai khép lai, ban tay ri xudng khong nhac Ién dwoc: “ban
tay rd ¢ co”. Bénh nhan khong lam dwgc cac dong tac dubi cang tay, ban tay va dudi cac
ngon tay, dudi va dang ngdn tay cai, nglra cang tay va ban tay.
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Thần kinh quay chạy dọc từ hõm nách ra phía sau xương cánh tay rồi ra ngoài sau đó vòng 
ra trước đi vào rãnh nhị đầu ngoài nên gãy xương cánh tay có thể làm tổn thướng thần kinh 
quay tùy vào vị trí. có 3 trường hợp:
2.1Tổn thương thần kinh quay vị trí 1/3 trên cánh tay
Do gãy 1/3 trên xương cánh tay hoặc do sức ép của 1 cái nạng( liệt do nạng), cũng có thể bị 
đè ép khi 1 người say rượu nằm ngủ mê mệt ở tư thế tay quàng lên lưng ghế( liệt tối thứ bảy).
với trường hợp gãy 1/3 trên thì vị trí hay gãy nhất là cổ phẫu thuật xương cánh tay.
trong các trường hợp trên thì có thể làm tổn thương hoặc làm đứt dây chính của thần
kinh quay.
- Tất cả các cơ do thần kinh quay chi phối gồm: cơ tam đầu cánh tay, cơ cánh tay 
quay, cơ duỗi cổ tay quay ngắn, cơ duỗi cổ tay quay dài, các cơ duỗi ngón tay, cơ ngửa, cơ 
duỗi ngón út, cơ duỗi cổ tay trụ, cơ giạng ngón cái, cơ duỗi ngắn ngón cái, cơ duỗi ngắn ngón 
1, cơ duỗi ngón trỏ, cơ khuỷu đều mất vận động. Dẫn đến cẳng tay úp sấp và hơi gấp, các 
ngón tay gấp lên nửa chừng, ngón cái khép lại, bàn tay rũ xuống không nhấc lên được: “bàn
tay rũ cổ cò”. Bệnh nhân không làm được các động tác duỗi cẳng tay, bàn tay và duỗi các 
ngón tay, duỗi và dạng ngón tay cái, ngửa cẳng tay và bàn tay.  
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- Cam giac: mat cdm giac mét sau canh tay, mat gitra sau cang tay, va nira ngoai mu tay
- Phan xa: mat phan xa gan co tam dau canh tay va phan xa trdm quay.

Radial nerve
palsy

)

Phan xa co tam dau
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- Cảm giác: mất cảm giác mặt sau cánh tay, mặt giữa sau cẳng tay, và nửa ngoài mu tay
- Phản xạ: mất phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay và phản xạ trâm quay.
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Phản xạ 
trâm quay
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2.2 Tén thwong than kinh quay tai vi tri 1/3 gitra canh tay 6

1/3 gitra canh tay than kinh quay chay tl trong ra ngoai trong rénh than kinh quay, nén khi gay
1/3 gitra xwong canh tay. co thé lam dut day than kinh quay.

- Van dong: van con duéi dwoc cang tay( do cé 1 nhanh tach ra t nach van déng cho co tam
dau)

- Cam giac: con cam giac & mat sau canh tay

- Phan xa: con phan xa gan co tam dau canh tay

Luc nay sé co6 hinh anh ban tay ra

Vin dudi dwoc cing
tay do khéng tdn
thuwong than chinh
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2.2 Tổn thương thần kinh quay tại vị trí 1/3 giữa cánh tay                                                    6
1/3 giữa cánh tay thần kinh quay chạy từ trong ra ngoài trong rãnh thần kinh quay, nên khi gãy 
1/3 giữa xương cánh tay. có thể làm đứt dây thần kinh quay.
- Vận động: vẫn còn duỗi được cẳng tay( do có 1 nhánh tách ra từ nách vận động cho cơ tam 
đầu)
- Cảm giác: còn cảm giác ở mặt sau cánh tay
- Phản xạ: còn phản xạ gân cơ tam đầu cánh tay
Lúc này sẽ có hình ảnh bàn tay rủ


ﬁ Fiy a
A. Cat ngang 1/3 trén xwong canh tay Co ngure I6n 7
Than kinh co bi : — A
Co qua canh tay A,ﬂ' >
Tinh mach d3u % 7 ’
/ #Z
. = . o . "jf 7z
Pau ngan co nhi dau =/ o
canh tay _,;ﬁ f Co nguc hé
BJau dai cor nhi d3u Tinh mach néch
canh tay
Co delta Bong mach nach
Xuong canh tay Thén kinh try
Than kinh gitra
Than kinh quay
Co lweng réng
Xuwrong swon

Co tron to

Co nhj dau canh tay Co réng cwa trwede

TK gitra

Co tron be

*‘h

L

DM canh tay

tay

Co tam dau
canh tay

Than kinh quay P0Ong mach bén gilra
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Cơ tam đầu
cánh tay


2.3 Tén thwong than kinh quay vi tri 1/3 dwdi canh tay

Tén thwong than kinh quay chi yéu do gay dudi trén 16i cau xwong canh tay

- Van déng: con van déng cac co canh tay quay, co dubi cb tay quay dai, co dudi cd tay quay
ngan, co tam dau canh tay, co khuyu

- Cam giac: mat cdm giac vung gilra cang tay sau va phia ngoai mu ban tay

- Phan xa: con phan xa co tam dau va tram quay

Luc nay cang tay bi sap, cac ngdn tay gap, ngon cai khép, cb tay khéng gap do chi cé 1 co dudi
co tay tru liét.

Hinh 20.2: Gay trén 16i cau theo co ché
gay dudi
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2.3 Tổn thương thần kinh quay vị trí 1/3 dưới cánh tay
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Tổn thương thần kinh quay chủ yếu do gãy duỗi trên lồi cầu xương cánh tay
- Vận động: còn vận động các cơ cánh tay quay, cơ duỗi cổ tay quay dài, cơ duỗi cổ tay quay 
ngắn, cơ tam đầu cánh tay, cơ khuỷu
- Cảm giác: mất cảm giác vùng giữa cẳng tay sau và phía ngoài mu bàn tay
- Phản xạ: còn phản xạ cơ tam đầu và trâm quay
Lúc này cẳng tay bị sấp, các ngón tay gấp, ngón cái khép, cổ tay không gấp do chỉ có 1 cơ duỗi 
cổ tay trụ liệt.
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- r PR -
. Co caphrta Cor nhi dau canh
C. Cat ngang 1/3 Cog co nhi

dwdi canh Ve
tay. X

quay

Than kinh \
bi cing tay
sau

xurong canh tay Co' tam dau canh tay

i

Hinh 20.6: X quang gay trén |6i cau xuong
canh tay ( gay duoi )
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10

Tw réanh nhi dau ngoai, day than kinh quay tiép tuc chay xuéng céng tay réi cho 2 nhanh néng
va sau.

2.4 Tén thwong than kinh quay vi tri 1/3 trén cang tay

Chi tén thwong co dubi ban tay va ngon tay, cé rdi loan cam giac & ban tay.

2.5 Tén thwong than kinh quay tai 1/3 gitra cang tay

Do tach nhanh giéng nhw 1/3 trén nén tén thwong tai day mat dudi ban tay va ngén tay, rbi
loancam giac mu ban tay

2.6 Tén thwong nhanh néng than kinh quay

Vi tri tn thuo’ng tai co tay. It gap, tao thanh chung “dau di cam ban tay c6 cac triéu ching roi
loan cdm giac & da khoang lién dét 1 mu tay va tdng cam bd trong ngén cai.

2.7 Test xac dinh rdi loan van déng:

- Ban tay rii cb co dién hinh.

- Mat kha néng dudi ban tay va cac ngon tay.

- Mat kha nang giang ngon cai.

- Khi tach ngtra hai ban tay dang dé up gan vao nhau, cac ngon tay cla ban tay b tbn thwong
khéng wén thadng lén dwoc ma gép lai va bo xudng doc gan ban tay lanh.
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Từ rãnh nhị đầu ngoài, dây thần kinh quay tiếp tục chạy xuống cẳng tay rồi cho 2 nhánh nống 
và sâu.
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2.4 Tổn thương thần kinh quay vị trí 1/3 trên cẳng tay
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 Chỉ tổn thương cơ duỗi bàn tay và ngón tay, có rối loạn cảm giác ở bàn tay.
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2.6 Tổn thương nhánh nông thần kinh quay
Vị trí tổn thương tại cổ tay. Ít gặp, tạo thành chứng “đau dị cảm bàn tay”, có các triệu chứng rối 
loạn cảm giác ở da khoang liên đốt 1 mu tay và tăng cảm bờ trong ngón cái.  
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2.7 Test xác định rối loạn vận động: 
- Bàn tay rũ cổ cò điển hình.
- Mất khả năng duỗi bàn tay và các ngón tay.
- Mất khả năng giạng ngón cái.
- Khi tách ngửa hai bàn tay đang để úp gan vào nhau, các ngón tay của bàn tay bị tổn thương 
không ưỡn thẳng lên được mà gấp lại và bò xuống dọc gan bàn tay lành.
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2.5 Tổn thương thần kinh quay tại 1/3 giữa cẳng tay
Do tách nhánh giống như 1/3 trên nên tổn thương tại đây mất duỗi bàn tay và ngón tay, rối loạncảm giác mu bàn tay


T1 V o, Y o
“::j:._.* “‘r’ / Co dudi gal

Cao nang vai

Cotram
Théan kinh trén vai
Co trén gai

s = 1)
A\ i— Codelta
Co dudi vai === §-.-.--...1.? Catron bé
Catrdn 1én 1 “\ Thén kinh néch
,‘\» A Than kinh quay
Calung rong ’
Co tam dau (dau dai)

Co tam dau (dau ngoai)

Co tam dau (dau trong) ‘

Co canh tay quay

Sy Co dubi co tay quay dai

Co dudi co tay quay ngan
Thén kinh gian cot sau

Ca dang ngén cai dai
Co dudi ngdn cai ngan

Co dudi ngdn cai dai
Ca dudi ngon tay tro
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Nhanh cho

ddu dai co tam d3u canh
tay

d'du ngoai co tam dau

Mhanh cho cénh tay

d&u trong co tam I
ddu canh tay
Thin kinh

an kinh quay Co canh tay quay

Co dudi 8 tay quay dai

i TN Co dudi c8 tay quay ngén
Than kinh gian 1 Co khuyu
c6t sau ———— Co' dudi ¢ tay try

Co dudi cac ngon

. ——— Co dudi ngdn Ut

| Co giang ngdn cai dai
Co dudi ngon cai dai
Co dudi ngdn céi ngin

Co dudi ngén tro

Nhanh néng than —
kinh quay

References:
Giai phau ngwoi 1 - Trinh Van Minh
BG giai phau hoc Il - HVQY
Ngoai bénh ly - Pham Van Linh
Gray's anatomy

Gray's Atlas of anatomy

Giai phau lam sang - Harold Ellis
Cung 1 sé tai liéu khac...

THE END.
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References:
Giải phẫu người 1 - Trịnh Văn Minh
BG giải phẫu học II - HVQY
Ngoại bệnh lý - Phạm Văn Lình
Gray's anatomy
Gray's Atlas of anatomy
Giải phẫu lâm sàng - Harold Ellis
Cùng 1 số tài liệu khác...
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Sây âu diaaaa!!!!!
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THE END.




